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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 08/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị quyết về dược liệu) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Kon Tum có tiềm năng thế mạnh về rừng và đất lâm nghiệp, cùng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp phát triển các loài dược liệu tự nhiên, trong đó có nhiều loài quý, hiếm được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thuốc, sử dụng nhiều trong các cơ sở khám chữa bệnh và có giá trị kinh tế cao như: sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử... Đây là tiềm năng rất lớn để phát triển dược liệu trở thành sản phẩm chủ lực, góp phần quan trọng cho việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. 

Mặc dù có lợi thế rất lớn nhưng ngành dược liệu của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, giá trị tạo ra chưa nhiều. Việc đầu tư phát triển, chế biến và sử dụng dược liệu còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún và chưa hiệu quả; tình hình khai thác, buôn bán dược liệu tự nhiên chưa được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến một số dược liệu quý hiếm có nguy cơ cạn kiệt; kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ còn hạn chế; chưa có chính sách phù hợp nhằm phát triển ngành dược liệu, đầu ra còn hạn chế; công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu dược liệu của tỉnh còn yếu kém. Do đó, công tác bảo tồn, khai thác, phát triển và sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn dược liệu phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế và kinh tế, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
1. Mục đích

Ban hành Dự thảo Nghị quyết về dược liệu phù hợp với tình hình thực tế địa phương để tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Chính phủ và của tỉnh về phát triển dược liệu.
2. Quan điểm chỉ đạo

Phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu của tỉnh Kon Tum trên cơ sở huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư, bảo tồn, phát triển và chế biến dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra các sản phẩm dược liệu có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển dược liệu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết về dược liệu được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 24/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết về dược liệu gồm 02 phần chính: Căn cứ pháp lý và quyết nghị (02 Điều) theo đúng thể thức quy định tại Mẫu số 16, Phụ lục I, Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

2. Nội dung cơ bản

2.1. Về quan điểm phát triển: Phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu của tỉnh Kon Tum trên cơ sở huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư, bảo tồn, phát triển và chế biến dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra các sản phẩm dược liệu có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển dược liệu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đoái giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

2.2.  Mục tiêu phát triển

2.2.1. Mục tiêu chung: 
Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trồng và tự nhiên; chú trọng bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm, phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế và kinh tế. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình ở vùng có điều kiện phát triển dược liệu và tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành dược liệu trong tổng sản phẩm của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

2.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2020, phát triển khoảng 2.000 ha vùng nuôi trồng dược liệu tập trung đối với một số loài dược liệu có giá trị kinh tế và sức tiêu thụ mạnh trên thị trường (trong đó có ít nhất 1.000 ha sâm Ngọc Linh); hình thành ít nhất 02 cơ sở sản xuất giống sâm Ngọc Linh, 01 cơ sở sản xuất giống dược liệu khác; thu hút đầu tư ít nhất 10 cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu địa phương theo chuỗi liên kết phục vụ nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu.

- Đến năm 2030, nâng tổng diện tích vùng nuôi trồng dược liệu đạt khoảng 25.000 ha (trong đó có khoảng 10.000 ha sâm Ngọc Linh); hình thành mới ít nhất 05 cơ sở sản xuất giống dược liệu trên địa bàn toàn tỉnh; mỗi năm ngành dược liệu đóng góp khoảng 10% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh; hoàn thành công tác điều tra, thống kê dược liệu và tổ chức bảo tồn, khai thác bền vững dược liệu. 

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp: 

2.3.1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về dược liệu

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển dược liệu đến tất cả cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc sử dụng dược liệu, thuốc, các sản phẩm từ dược liệu, y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh; chú trọng công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu dược liệu và y dược cổ truyền, nhất là các sản phẩm dược liệu đặc trưng của tỉnh Kon Tum.

2.3.2.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dược liệu

- Kiện toàn bộ máy, nhân lực để bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về dược liệu; tổ chức lại công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dược liệu từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ; phân định rõ nhiệm vụ chức năng của các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với dược liệu, trong đó phân công đầu mối quản lý và trách nhiệm phối hợp.

- Rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về quản lý, khai thác bền vững nguồn dược liệu tự nhiên. Tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu, nhất là các dự án có thuê rừng để trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu dưới tán rừng; công tác phân phối, lưu thông dược liệu; ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán dược liệu trái phép, dược liệu giả và gian lận thương mại trong kinh doanh dược liệu.

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong phát triển dược liệu. Tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học ứng dụng và tiếp nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực, công tác bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và bảo tồn đa dạng sinh học trong lĩnh vực dược liệu để tạo đột phá trong phát triển dược liệu và tạo ra các sản phẩm có giá trị chữa bệnh và kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

2.3.3. Quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung

- Trên cơ sở hiện trạng trồng, phân bố về trữ lượng dược liệu tự nhiên của tỉnh, quy hoạch phát triển từng loài dược liệu phù hợp với hiện trạng phân bố, điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng khí hậu của tỉnh, nhất là các huyện trọng điểm phát triển dược liệu như Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông để khuyến khích phát triển các dược liệu phù hợp; có kế hoạch khai thác bền vững nguồn dược liệu từ tự nhiên có trữ lượng lớn.

- Đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu tập trung đối với 10 loàidược liệu(
) có thế mạnh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh thái trên địa bàn tỉnh, trọng tâm tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông và ở những vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển dược liệu. Trước mắt, đến năm 2020 ưu tiên tập trung phát triển 04 loài dược liệu chủ lực: sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Nghệ vàng và một số loài dược liệu có thế mạnh, sức tiêu thụ lớn trên thị trường; giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục đầu tư phát triển đồng đều các loài dược liệu còn lại.

- Bố trí diện tích rừng và đất lâm nghiệp, diện tích đất nông nghiệp phù hợp để phát triển vùng trồng dược liệu tập trung quy mô lớn; gắn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển dược liệu; đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp phù hợp sang nuôi trồng dược liệu để phát triển vùng trồng dược liệu tập trung.

- Đầu tư phát triển các cơ sở bảo tồn và sản xuất giống dược liệu nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và cung cấp giống dược liệu đảm bảo nguồn gốc, chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất, đặc biệt là giống sâm Ngọc Linh; khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư cơ sở bảo tồn và phát triển nguồn giống dược liệu. Trước mắt, đến năm 2020 hình thành 01 cơ sở sản xuất giống dược liệu tại huyện Kon Plông; duy trì công tác nghiên cứu, sản xuất giống dược liệu tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; phát triển 02 vườn ươm giống sâm Ngọc Linh trên cơ sở vườn giống hiện có của doanh nghiệp. Đến năm 2020 cung ứng 50% và phấn đấu đạt 100% nhu cầu giống các loại dược liệu trên địa bàn toàn tỉnh vào năm 2030. Phấn đấu sớm hình thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển dược liệu quốc gia tại tỉnh Kon Tum.

- Quản lý chặt chẽ các nguồn giống gốc, giống dược liệu địa phương có giá trị; triển khai công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận nguồn giống, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ đối với cây thuốc địa phương quý hiếm, đặc hữu. Trình cấp thẩm quyền bổ sung một số loại giống dược liệu địa phương vào danh mục giống dược liệu được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định.

- Chú trọng triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu chọn, tạo giống dược liệu mới có năng suất và chất lượng cao, đặc tính tốt, phù hợp với từng vùng sinh thái của tỉnh, phục vụ sản xuất rộng rãi nguồn giống dược liệu phổ biến trong khám chữa bệnh, có chất lượng, giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành từ khâu nuôi trồng, khai thác đến sản xuất, chế biến, sử dụng các sản phẩm dược liệu đã qua sản xuất, chế biến.

- Xây dựng các chuỗi liên kết từ khâu trồng, thu hoạch, chế biến và phân phối dược liệu. Có giải pháp hỗ trợ giống một số loài dược liệu có thế mạnh cho tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm hộ để liên kết trồng, tiêu thụ dược liệu theo chuỗi giá trị; tổ chức tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch dược liệu theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc” của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-GACP), gắn với chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo phát triển bền vững.

2.3.4. Chế biến và tiêu thụ dược liệu

- Đến năm 2020, đầu tư hoàn thiện hạ tầng và sớm đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp chế biến dược liệu Đăk La, huyện Đăk Hà với quy mô chế biến đạt trên 1.500 tấn/năm, hoặc khu vực chế biến dược liệu công nghệ cao tại Thành phố Kon Tum để thu hút 01 dự án đầu tư nhà máy tinh chế curcumin nghệ (tinh nghệ) với công suất 3.000 tấn/năm; 01 nhà máy tinh chế curcumin nghệ ở huyện Ia H’Drai với công suất 50 tấn/năm; đầu tư xây dựng từ 01- 02 nhà máy chế biến các sản phẩm từ sâm (sâm Ngọc Linh, Đương quy, Đảng sâm) công suất 3.300 tấn củ tươi/năm tại huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông và Đăk Glei. Tập trung nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển nhà máy chế biến sâu các sản phẩm có nguồn gốc từ sâm Ngọc Linh để tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu; phấn đấu có sản phẩm đầu tiên trên thị trường, góp phần phát triển Sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm quốc gia theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đến năm 2030, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và hình thành các cơ sở thu mua, sơ chế và bảo quản dược liệu tại các địa bàn phát triển vùng trồng dược liệu tập trung để thu hút đầu tư các nhà máy sơ chế, chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn phục vụ cho việc tiêu thụ hết sản lượng nguyên liệu sản xuất. Khuyến khích phát triển các nhà máy sản xuất nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp dược, thực phẩm chức năng,… Tiếp tục thu hút đầu tư nhà máy tinh chế curcumin nghệ (tinh nghệ) với công suất 30.000 tấn/năm ở thành phố Kon Tum và huyện Ia H’Drai; đầu tư xây dựng từ 01 - 02 nhà máy chế biến các sản phẩm từ dược liệu (Đảng sâm, Đương quy) công suất 250 tấn củ tươi/năm tại Kon Plông; đầu tư 02 nhà máy chế biến các sản phẩm dược liệu với công suất 50.000 tấn nguyên liệu tươi (củ, lá, hoa, quả)/năm tại Thành phố Kon Tum.

- Hỗ trợ đầu tư thiết bị, công nghệ bào chế, chế biến thuốc (thuốc thành phẩm, vị thuốc y học cổ truyền) cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập để sơ chế, chế biến thuốc phục vụ cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Ưu tiên sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc chế biến từ dược liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng trong các cơ sở y tế công lập.
- Xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế và chế biến dược liệu và phân phối dược liệu; khuyến khích hình thành các Tổ hợp tác, nhóm hộ để liên kết trồng, tiêu thụ dược liệu theo chuỗi giá trị.

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trồng dược liệu theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc” của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-GACP), gắn với chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo phát triển bền vững.

- Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư trồng và chế biến dược liệu đảm bảo về nguồn giống, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là đối với các dự án có thuê rừng để trồng sâm Ngọc linh và các loại dược liệu dưới tán rừng.

- Phát huy vai trò của Hội sâm Ngọc Linh, Hội Đông y tỉnh Kon Tum trong việc phát triển dược liệu và sản phẩm quốc gia sâm Ngọc Linh; hình thành Hiệp hội Dược liệu tỉnh Kon Tum để làm đầu mối tổ chức liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu, bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển dược liệu.

- Tổ chức sản xuất, kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền để làm cơ sở công bố và tiêu thụ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và cả nước. Nghiên cứu đặt hàng hoặc giao kế hoạch trong việc mua một số loại dược liệu nuôi trồng trong tỉnh có chất lượng đạt tiêu chuẩn phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. 

2.3.5. Hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác quốc tế để đẩy mạnh công tác bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và bảo tồn đa dạng sinh học. Hợp tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm, thu hút đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực dược liệu; nghiên cứu ứng dụng và tiếp nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện tỉnh Kon Tum, thân thiện môi trường để tạo đột phá trong phát triển dược liệu và tạo ra các sản phẩm có giá trị điều trị cao, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Hợp tác đào tạo nguồn lực phục vụ công tác quản lý, kỹ thuật viên dược cổ truyền, kỹ thuật viên nuôi trồng dược liệu và đào tạo nghề lao động trồng dược liệu cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh dược liệu.
- Thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, dự án khởi nghiệp có liên kết “5 nhà”, ứng dụng hoặc nhận chuyển giao các kết quả nghiên cứu từ các công trình, đề tài nghiên cứu về canh tác, sơ chế, chế biến dược liệu trong nước và thế giới thân thiện với môi trường được công bố.

- Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học công nghệ về bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững nguồn dược liệu và bảo tồn đa dạng sinh học.

2.3.6. Khoa học công nghệ

- Xúc tiến làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về các dự án bảo tồn, phát triển dược liệu, sản phẩm từ dược liệu và sản phẩm quốc gia; dự án nhập nội giống cây dược liệu có chất lượng cao; xây dựng vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia đối với sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông và Đăk Glei và các loài dược liệu khác, phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu, nhân nhanh giống các loài dược liệu địa phương và tuyển chọn các loài dược liệu nhập nội để phát triển vùng nguyên liệu dược liệu.

- Tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ, nhà đầu tư đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để sản xuất nguyên liệu dược liệu làm thuốc.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho các cơ sở nghiên cứu phát triển giống dược liệu, các trường dạy nghề theo hướng đồng bộ, hiện đại.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật trồng cho năng suất, chất lượng cao, trong sản xuất, chế biến dược liệu nhằm tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng, hạ giá thành, có sức cạnh tranh trên thị trường, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và các nhu cầu khác trong và ngoài tỉnh. Sử dụng các công nghệ an toàn, thân thiện với môi trường.

- Sưu tầm, nghiên cứu kế thừa các bài thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của các dân tộc trong cộng đồng để điều trị bệnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành từ khâu nuôi trồng, khai thác đến sản xuất, chế biến, sử dụng các sản phẩm dược liệu đã qua bào chế, sơ chế thành thuốc cổ truyền, vị thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và các ngành khác (sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, công nghiệp chiết xuất).

- Rà soát bổ sung danh mục các loài dược liệu có nguồn gốc thực vật, động vật và khoáng vật làm thuốc; xây dựng danh mục dược liệu cấm khai thác. 

- Ưu tiên bố trí kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, khoa học công nghệ để ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, sơ chế và chế biến dược liệu vào sản xuất.

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu gắn với chế biến, tiêu thụ dược liệu của tỉnh Kon Tum.
3.1. Chính sách hỗ trợ giống phát triển một số loài dược liệu chủ lực (sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy)

3.1.1. Hỗ trợ chi phí sản xuất giống trồng sâm Ngọc Linh

- Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 phần chi phí cho Nhà đầu tư sản xuất giống sâm Ngọc Linh để hỗ trợ giống và liên kết với các hộ gia đình, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh. Mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/ha sâm trồng liên kết; diện tích hỗ trợ không quá 10 ha/01 Nhà đầu tư. Số lượng giống sâm Ngọc Linh thương phẩm được Nhà đầu tư hỗ trợ lại là 500 cây/ha, mỗi hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ một lần không quá 100 cây giống sâm Ngọc Linh thương phẩm.

- Đối tượng và điều kiện: Nhà đầu tư có vườn giống gốc sâm Ngọc Linh để sản xuất giống thương phẩm hỗ trợ lại cho hộ gia đình, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh theo hình thức hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa Nhà đầu tư với hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư. Ưu tiên hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số tham gia nhóm hộ, cộng đồng dân cư được giao khoán quản lý bảo vệ rừng trong vùng chỉ dẫn địa lý hoặc trong vùng quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh.

3.1.2. Hỗ trợ giống trồng Đảng sâm, Đương quy

- Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí mua cây giống trồng Đảng sâm và Đương quy cho hộ gia đình, cá nhân; hỗ trợ cho hộ nghèo 100% chi phí mua cây giống trồng Đảng sâm, Đương quy, chi phí mua phân bón hữu cơ vi sinh theo định mức cho chu kỳ đầu tiên. Diện tích hỗ trợ mỗi hộ tối đa 1.000m2.

- Đối tượng và điều kiện: Đối tượng hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống tại ba huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông và 02 xã Đăk Trăm, Văn Lem thuộc huyện Đăk Tô đăng ký trồng Đảng sâm hoặc Đương quy. Ưu tiên hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân tham gia nhóm hộ, cộng đồng dân cư quản lý và bảo vệ rừng, tham gia các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã). Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ chi phí mua giống trồng một trong hai loại dược liệu nêu trên.

3.2. Chính sách hỗ trợ về đất đai

Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh theo Điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

(có thuyết minh nội dung chính sách kèm theo)
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh XI, kỳ hợp thứ 6 xem xét, quyết định.

Xin gửi kèm theo:  

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh của Sở Tư pháp.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các ngành, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Văn phòng HĐND tỉnh;
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- Lưu: VT, NNTN 3.
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THUYẾT MINH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN VÀ CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU CỦA TỈNH KON TUM TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 77/TTr-SNN ngày 22/6/2018

 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển dýợc liệu ứng dụng công nghệ cao: 

Nhà đầu tư không đầu tư nhà kính, nhà lưới sẽ được hỗ trợ một lần chi phí đầu tư (khai hoang, cải tạo đồng ruộng, phân bón, giống…) trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao với quy mô tập trung từ 02 ha trở lên. Mức hỗ trợ tương ứng 15.000.000 đồng/ha; diện tích hỗ trợ không quá 05 ha.

* Thuyết minh:

Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao đối với nhà đầu tư không đầu tư nhà kính, nhà lưới nhằm mở rộng phạm vi áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư không xây dựng nhà kính, nhà lưới.

Múc hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha (50.000 đồng x 300m2 = 15.000.000 đồng) chi phí đầu tư để khai hoang, cải tạo đồng ruộng, phân bón, giống… trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao tương ứng với mức hỗ trợ Nhà đầu tư có hoạt ðộng đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt để hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nghị quyết 64/2016/NQ-HÐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Ðề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên ðịa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Chính sách hỗ trợ giống phát triển một số loài dược liệu chủ lực (sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy)
2.1. Hỗ trợ chi phí sản xuất giống trồng sâm Ngọc Linh

- Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 phần chi phí cho Nhà đầu tư sản xuất giống sâm Ngọc Linh để hỗ trợ giống và liên kết với các hộ gia đình, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh. Mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/ha sâm trồng liên kết; diện tích hỗ trợ không quá 10 ha/01 Nhà đầu tư. Số lượng giống sâm Ngọc Linh thương phẩm được Nhà đầu tư hỗ trợ lại là 500 cây/ha, mỗi hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ một lần không quá 100 cây giống sâm Ngọc Linh thương phẩm.
- Đối tượng và điều kiện: Nhà đầu tư có vườn giống gốc sâm Ngọc Linh để sản xuất giống thương phẩm hỗ trợ lại cho hộ gia đình, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh theo hình thức hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa Nhà đầu tư với hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư. Ưu tiên hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số tham gia nhóm hộ, cộng đồng dân cư được giao khoán quản lý bảo vệ rừng trong vùng chỉ dẫn địa lý hoặc trong vùng quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh.

Thuyết minh: 

Chi phí đầu tư mua giống trồng sâm Ngọc Linh rất cao khoảng 4 tỷ đồng/ha (01 ha sâm = 40.000 cây x 100.000 đồng/cây = 4 tỷ đồng/ha), do đó nếu hỗ trợ trực tiếp kinh phi mua giống cho hộ gia đình thì kinh phí rất lớn, ngân sách không cân đối được. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp có vườn giống gốc có thể tự chủ sản xuất, cung ứng giống để liên kết trồng sâm Ngọc Linh (hình thức này đã có doanh nghiệp triển khai). Do đó Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất chính sách hỗ trợ một phần chi phí sản xuất giống cho Nhà đầu tư  giảm sản xuất giống sâm Ngọc Linh để hỗ trợ giống và liên kết với các hộ gia đình trồng sâm Ngọc Linh, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha giống trồng sâm, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với kinh phí đầu tư giống trồng 01 ha sâm.

Như vậy, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha và diện tích hỗ trợ không quá 10 ha/01 doanh nghiệp thì nhu cầu ngân sách để thực hiện chính sách là 01 tỷ đồng.
2.2. Hỗ trợ giống trồng Đảng sâm, Đương quy

- Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí mua cây giống trồng Đảng sâm và Đương quy cho hộ gia đình, cá nhân; hỗ trợ cho hộ nghèo 100% chi phí mua cây giống trồng Đảng sâm, Đương quy, chi phí mua phân bón hữu cơ vi sinh theo định mức cho chu kỳ đầu tiên. Diện tích hỗ trợ mỗi hộ tối đa 1.000m2.

- Đối tượng và điều kiện: Đối tượng hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số sinh sống tại ba huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông và 02 xã Đăk Trăm, Văn Lem thuộc huyện Đăk Tô đăng ký trồng Đảng sâm hoặc Đương quy. Ưu tiên hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân tham gia nhóm hộ, cộng đồng dân cư quản lý và bảo vệ rừng, tham gia các tổ chức đại diện nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã). Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ chi phí mua giống trồng một trong hai loại dược liệu nêu trên.

Thuyết minh: 

Để khuyến khích cho hộ gia đình,cá nhân người dân tộc thiểu số sinh sống tại ba huyện Tu Mơ Rông, Đăk Gle, Kon Plông và 02 xã Đăk Trăm, Văn Lem thuộc huyện Đăk Tô phát triển Đảng sâm và Đương quy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp chi phí mua giống Đảng sâm hoặc Đương quy với diện tích hỗ trợ tối đa là 1.000 m2/hộ. 

- Trong đó, chi phí mua giống và phân hữu cơ vi sinh như sau: 

+ Chi phí đầu tư mua giống đối với Đảng sâm là 120 triệu đồng/ha (80.000 câyha  x 1.500 đồng/cây = 120 triệu đồng)

+ Chi phí đầu tư mua giống Đương quy 33 triệu đồng/ha (11.000 cây/ha  x 3.000 đồng/cây = 33 triệu đồng); 

+ Chi phí đầu tư mua phân bón hữu cơ vi sinh để trồng đảng sâm, đương quy là 10 triệu đồng/ha (4 tấn/ha  x  2,5 triệu đồng/tấn =  10 triệu đồng)
Như vậy với chi phí mua giống nêu trên, mỗi hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ 06 triệu đồng (12 triệu đồng x 50%) chi phí mua giống trồng Đảng sâm; 1,65 triệu đồng (3,3 triệu đồng x 50%) chi phí mua giống trồng Đương quy. Đối với hộ nghèo, mỗi hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ 12 triệu đồng chi phí mua giống trồng Đảng sâm; 3,3 triệu đồng chi phí mua giống trồng Đương quy; 01 triệu đồng chi phí mua phân hữu cơ vi sinh.

Tổng số hộ là người dân tộc thiểu số tại các xã của 4 huyện (Riêng huyện Đăk Tô chỉ có 02 xã Đăk Trăm và Văn Lem) có khả năng trồng đảng sâm và đương quy khoảng 15.000 hộ; ước có khoảng 20% số hộ đăng ký tham gia 3.000 hộ (70% hộ trồng đảng sâm, 30% hộ trồng đương quy); Ước có 25% hộ nghèo trong số hộ người dân tộc thiểu số đăng ký tham gia là 600 hộ.
Như vậy, giai đoạn 2018-2020 ước khoảng 500 hộ/3.000 hộ (trong đó có 125 hộ nghèo) tham gia trồng đảng sâm và đương quy; Giai đoạn 2021-2030 còn lại 2.500 hộ (trong đó có 625 hộ nghèo) tham gia trồng đảng sâm và đương quy. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tương ứng giai đoạn 2018-2020 ước khoảng 605,9 triệu đồng; Giai đoạn 2021-2030 ước khoảng 3.029,7 triệu đồng.

3. Chính sách hỗ trợ vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư trồng và chế biến sản phẩm dược liệu

- Nội dung và mức hỗ trợ: Nhà đầu tư có dự án đầu tư trồng và chế biến sản phẩm dược liệu chủ lực của tỉnh được vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để triển khai thực hiện dự án. Hạn mức, lãi suất, tổng dư nợ, thời gian vay thực hiện theo quy định của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và các quy định khác có liên quan.

- Đối tượng và điều kiện: Nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư có dự án đầu tư trồng và chế biến sản phẩm dược liệu chủ lực (thuộc Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025) được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; có hồ sơ vay vốn đảm bảo theo quy định của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Thuyết minh: 

Hiện nay, vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển là 108 tỷ và dự kiến bổ sung thêm từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng. Do đó Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất chính sách hỗ trợ vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để triển khai thực hiện dự án đầu tư trồng và chế biến sản phẩm dược liệu chủ lực (sâm Ngọc Linh) để hỗ trợ danh nghiệp có nguồn vốn triển khai dự án.

4. Chính sách hỗ trợ về đất đai

4.1. Hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai: 

- Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 7, Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ để trồng dược liệu. Mức hỗ trợ được tính theo giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhưng không quá 3.000.000 đồng/ha/năm. Diện tích hỗ trợ bằng diện tích tối thiểu theo tiêu chí cánh đồng lớn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Nhà đầu tư thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân để trồng các loại dược liệu với quy mô cánh đồng lớn do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Thuyết minh: 

Tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu quy định chích sách Hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai như sau: “a) Trường hợp thuê lại đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân thì được Nhà nước hỗ trợ tối đa 40% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu kể từ khi dự án đi vào hoạt động; mức hỗ trợ được tính theo đơn giá thuê đất quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định này”.

Tại Điều 7, Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về hỗ trợ hỗ trợ tập trung đất đai như sau:

1. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thuê, thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động; giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3. Doanh nghiệp tập trung đất đai bằng các hình thức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được Nhà nước hỗ trợ bằng tổng các hỗ trợ theo quy định tại từng khoản nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất mức hỗ trợ tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, thời gian hỗ trợ cho 5 năm đầu, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 triệu/ha/năm và diện tích hỗ trợ bằng diện tích tối thiểu theo tiêu chí cánh đồng lớn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Khái toán nhu cầu hỗ trợ tiền thuê lại đất như sau: 

- Tiền thuê 01 ha đất cây hàng năm theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh hành là: 1.806.000 đồng/ha/năm (9.030 đồng/m2 x 2% x 10.000m2 )
- Mức hỗ trợ 40% trong 5 năm đầu với diện tích 5 ha theo tiêu chí cánh đồng là 3.212.000 triệu đồng (1.806.000 đồng x 40% x 5 năm).

4.2. Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Thuyết minh: 

Tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định “b) Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được miễn, giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”. Đồng thời tại khoản 5 Điều 14 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh.

-----------------------------

� Gồm: sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử, Lan kim tuyến, Nghệ vàng, Đinh lăng, Sa nhân tím, Ý dĩ, nấm dược liệu và một số loài dược liệu giá trị kinh tế cao theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.





